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UBND TỈNH ĐỒNG THÁP 

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /BC-SKHCN 

 
Đồng Tháp, ngày      tháng      năm 2020 

 

BÁO CÁO  

Kết quả khảo sát chất lượng hàng hóa cà phê  

và nước uống đóng chai lưu thông trên thị trường 

 

Thực hiện Kế hoạch khảo sát chất lượng sản phẩm hàng hóa lưu thông trên thị 

trường năm 2020. Sở Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo Chi cục Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng thực hiện khảo sát chất lượng đối với hàng hóa là cà phê và nước 

uống đóng chai lưu thông thị trường trên địa bàn tỉnh từ ngày 27/4/2020 đến ngày 

13/5/2020. Kết quả khảo sát như sau: 

1. Số lượng mẫu khảo sát: 

Tổng số mẫu hàng hóa mua khảo sát chất lượng là 30 mẫu, trong đó: 

+ 10 mẫu cà phê bột; 

+ 20 mẫu nước uống đóng chai; 

2. Đơn vị phân tích thử nghiệm: Trung tâm Kiểm định và Kiểm nghiệm 

Đồng Tháp. 

3. Các chỉ tiêu chất lượng được chọn thử nghiệm: 

+ Đối với cà phê: Hàm lượng cafein, Cadimi, Chì, Ochratoxin A, Cyproconazole. 

+ Đối với nước uống đóng chai: Asen, Clor, Đồng, Chì, Cyanid, Mangan, Thủy 

ngân, Nitrat, Nitrit, Coliform tổng số, Bào tử vi khuẩn kị khí khử Sulfit, P. aeruginosa, 

E.coli, S.feacal. 

4. Tổng kinh phí thực hiện:  

+ Chi phí mua mẫu: 1.746.000 đồng 

+ Chi phí mua dung cụ lấy mẫu: 158.000 đồng 

+ Kinh phí thử nghiệm mẫu: 40.950.000 đồng 

5. Kết quả khảo sát: 

5.1. Kết quả thử nghiệm 

(1) Đối với mẫu cà phê: Kết quả thử nghiệm mẫu được so sánh và đánh giá 

phù hợp/ không phù hợp với yêu cầu của các chỉ tiêu chất lượng được cơ sở sản xuất, 

nhập khẩu công bố trên nhãn hàng hóa, yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

5251:2015 – Cà phê bột,QCVN 8-1:2011/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối 

với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm, QCVN 8-2:2011/BYT – Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực phẩm, 

Thông tư số 50/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ Y tế quy định giới hạn tối 
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đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong thực phẩm. Kết quả phân tích thử nghiệm 

như sau: 

- 06/10 mẫu cà phê có chỉ tiêu “Hàm lượng cafein” không phù hợp theo yêu 

cầu chất lượng công bố trên nhãn và yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 

5251:2015 – Cà phê bột. 

- 04/10 mẫu cà phê có kết quả thử nghiệm tất các chỉ tiêu chất lượng được 

chọn phù hợp. 

(2) Đối với mẫu nước uống đóng chai: Kết quả thử nghiệm mẫu được so 

sánh và đánh giá phù hợp/ không phù hợp với yêu cầu chất lượng của QCVN 6-

1:2010/BYT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với nước khoáng thiên nhiên và 

nước uống đóng chai. Kết quả phân tích thử nghiệm như sau: 

- 01/20 mẫu nước uống đóng chai có kết quả thử nghiệm chỉ tiêu 

“Pseudomonas aeruginosa” không phù hợp. 

- 19/20 mẫu nước uống đóng chai có kết quả thử nghiệm tất các chỉ tiêu chất 

lượng được chọn phù hợp. 

(Phụ lục kết quả khảo sát chất lượng hàng hóa kèm theo Báo cáo) 

5.2. Về nhãn hàng hóa 

- 03/30 mẫu thể hiện thiếu nội dung bắt buộc (thiếu hướng dẫn sử dụng, hướng 

dẫn bảo quản) theo quy định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa,cụ thể 

là 03 mẫu nước uống đóng chai: mẫu 02N, mẫu 09N và mẫu 16N. 

- 03/30 mẫu thể hiện định lượng hàng hóa không phù hợp quy định tại Nghị 

định 43/2017/NĐ-CP, cụ thể là: 

+ 01 mẫu nước uống đóng chai: mẫu 12N. 

+ 02 mẫu cà phê: mẫu 09F và mẫu 10F. 

6. Kiến nghị, đề xuất 

Qua kết quả kiểm tra cho thấy còn một số hàng hóa cà phê và nước uống đóng 

chai lưu thông trên địa bàn tỉnh có chất lượng chưa phù hợp quy định. Đề nghị cơ 

quan có chức năng tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các loại hàng hóa này đồng 

thời tuyên truyền hướng dẫn cơ sở sản xuất về cách thức ghi nhãn hàng hóa theo quy 

định tại Nghị định 43/2017/NĐ-CP. 

Sở Khoa học và Công nghệ kính báo cáo UBND Tỉnh cho ý kiến chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:                                                                         
 - UBND Tỉnh (b/c); 

 - GĐ và PGĐ Sở; 

 - Lưu: VT. 
 

 

KT .GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 

Huỳnh Văn Quản 
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Phụ lục 

Kết quả thử nghiệm chất lượng mẫu cà phê và nước uống đóng chai được khảo sát 

(Kèm theo Báo cáo số         /BC-SKHCN ngày   /    /2020 của Sở Khoa học và Công nghệ) 

 

STT 
Tên hàng 

hóa 

Kí 

hiệu 

mẫu 

Tên cơ sở và địa chỉ 

NSX/NK ghi trên nhãn 

Tên và địa chỉ cơ 

sở kinh doanh 

Kết quả khảo sát 

 

Chỉ tiêu 

không phù 

hợp 

Mức 

giới hạn 

cho 

phép 

của chỉ 

tiêu 

Kết quả 

thử 

nghiệm 

của chỉ 

tiêu 

Phù 

hợp 

Không 

phù 

hợp 

1 Cà phê 

Cao Đại 

Nguyên 

01F Công ty TNHH Trà và 

Cà phê Cao Đại Nguyên, 

địa chỉ: số C2B/18 

Đường Võ Văn Vân, ấp 

3, xã Vĩnh Lộc B, huyện 

Bình Chánh, TP Hồ Chí 

Minh 

Sạp tạp hóa 170, ở 

Chợ Sa Đéc, TP Sa 

Đéc 

 x Hàm lượng 

cafein (tính 

theo % 

khối 

lượng) 

≥ 1 (*) 0,43 

2 Cà phê 

Thanh Phát 

Robusta 

02F Hãng Cà phê Trà Thanh 

Phát, địa chỉ: số 

157/19A, đường số 54, 

tổ 6, ấp Trung, xã Tân 

Thông Hội, huyện Củ 

Chi, TP Hồ Chí Minh 

Sạp Hồng Vân số 

178, Chợ Sa Đéc, TP 

Sa Đéc 

 x Hàm lượng 

cafein (tính 

theo % 

khối 

lượng) 

≥ 1,2 (*) 0,34 

3 Cà phê 

Bảo Minh 

Culi 

Robusta 

03F Nhà máy Cà phê Bảo 

Minh, địa chỉ: 260 ấp 3, 

xã Đạo Thạnh, Tp. Mỹ 

Tho, Tiền Giang. Trụ sở: 

Công ty TNHH SX TM 

DV Bảo Minh, địa chỉ: 

53 Thủ Khoa Huân, P1, 

Tp Mỹ Tho, Tiền Giang. 

Tiệm tạp hóa trong 

Chợ Nàng 2, Tp Sa 

Đéc 

x     
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STT 
Tên hàng 

hóa 

Kí 

hiệu 

mẫu 

Tên cơ sở và địa chỉ 

NSX/NK ghi trên nhãn 

Tên và địa chỉ cơ 

sở kinh doanh 

Kết quả khảo sát 

 

Chỉ tiêu 

không phù 

hợp 

Mức 

giới hạn 

cho 

phép 

của chỉ 

tiêu 

Kết quả 

thử 

nghiệm 

của chỉ 

tiêu 

Phù 

hợp 

Không 

phù 

hợp 

4 Cà phê 

Chánh 

Phát Cao 

Cấp 

04F Cơ sở Cà phê Chánh 

Phát, địa chỉ: 243 Trần 

Hưng Đạo, Khóm 3, P1, 

Tp Sa Đéc, tỉnh Đồng 

Tháp 

Tiệm tạp hóa đối 

diện chùa Phước 

Huệ, đường Trần 

Hưng Đạo, TP Sa 

Đéc 

x     

5 Cà phê Tài 

Mãnh 

05F Cơ sở chế biến Cà phê 

Tài Mãnh, địa chỉ: 99 

Điện Biên Phủ, P. An 

Thạnh, TX. Hồng Ngự, 

Đồng Tháp 

Cơ sở chế biến Cà 

phê Tài Mãnh, địa 

chỉ: 99 Điện Biên 

Phủ, P. An Thạnh, 

TX. Hồng Ngự, 

Đồng Tháp 

 x Hàm lượng 

cafein (tính 

theo % 

khối 

lượng) 

> 1 (1) 0,55 

6 Cà phê 

Phát Thành 

06F Cơ sở đặc chế cà Phát 

Thành, địa chỉ: 10 Phạm 

Hùng Dũng, K2, P. An 

Thạnh, TX Hồng Ngự, 

Đồng Tháp 

Cơ sở đặc chế cà 

Phát Thành, địa chỉ: 

10 Phạm Hùng 

Dũng, K2, P. An 

Thạnh, TX Hồng 

Ngự, Đồng Tháp 

 x Hàm lượng 

cafein (tính 

theo % 

khối 

lượng) 

≥ 1 (1) 0,52 

7 Cà phê Lợi 

Thành 

07F Cơ sở chế biến Cà phê 

Lợi Thành, địa chỉ: 53-

55 Lê Lợi, P2, TP Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

Cơ sở chế biến Cà 

phê Lợi Thành, địa 

chỉ: 53-55 Lê Lợi, 

P2, TP Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

x     

8 Cà phê Tài 

Thành 

08F Cơ sở đặc chế Cà phê 

Tài Thành, địa chỉ: 84 

Cơ sở đặc chế Cà phê 

Tài Thành, địa chỉ: 

84 Lý Thường Kiệt, 

 x Hàm lượng 

cafein (tính 

theo % 

≥ 1 (1) 0,30 
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STT 
Tên hàng 

hóa 

Kí 

hiệu 

mẫu 

Tên cơ sở và địa chỉ 

NSX/NK ghi trên nhãn 

Tên và địa chỉ cơ 

sở kinh doanh 

Kết quả khảo sát 

 

Chỉ tiêu 

không phù 

hợp 

Mức 

giới hạn 

cho 

phép 

của chỉ 

tiêu 

Kết quả 

thử 

nghiệm 

của chỉ 

tiêu 

Phù 

hợp 

Không 

phù 

hợp 

Lý Thường Kiệt, P2, Tp 

Cao Lãnh, Đồng Tháp 

P2, Tp Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

khối 

lượng) 

9 Cà phê 

Ngọc 

Nguyên 

Robusta 

Arabica 

09F Công ty TNHH Cà phê 

Ngọc Nguyên, CN1: 774 

Phạm Hữu Lầu, P6, Tp 

Cao Lãnh, Đồng Tháp 

Tiệm bánh Hưng Ký, 

địa chỉ: 17, Hùng 

Vương, P2, Tp Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

x     

10 Chồn Café 

(chỉ tiêu 

chất lượng 

cafein trên 

nhãn 

không đạt 

quy định) 

10F Công ty CP XNK Du 

lịch Quốc tế Miền Nam, 

địa chỉ: 140/5G, ấp Tam 

Đông 2, xã Thới Tam 

Thôn, Huyện Hóc Môn, 

TP Hồ Chí Minh 

Tiệm trà Huỳnh Kim 

Thái, đại chỉ: 47 

Nguyễn Du, P2, Tp 

Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 

 x Hàm lượng 

cafein (tính 

theo % 

khối 

lượng) 

≥ 1 (2) 0,26 

11 Nước uống 

đóng chai 

Đại Dương 

01N Cơ sở sản xuất nước 

đóng chai Đại Dương, 

địa chỉ: đường Trần Phú, 

P. An Lộc, TX Hồng 

Ngự, Đồng Tháp 

Cơ sở sản xuất nước 

đóng chai Đại 

Dương, địa chỉ: 

đường Trần Phú, P. 

An Lộc, TX Hồng 

Ngự, Đồng Tháp 

x     

12 Nước uống 

đóng chai 

Dovi 

02N Nhà máy nước Thanh 

Hương, địa chỉ: P. An 

Lộc, TX Hồng Ngự, 

Đồng Tháp 

Chợ Mương Lớn, xã 

An Bình, TX Hồng 

Ngự, Đồng Tháp 

x     
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STT 
Tên hàng 

hóa 

Kí 

hiệu 

mẫu 

Tên cơ sở và địa chỉ 

NSX/NK ghi trên nhãn 

Tên và địa chỉ cơ 

sở kinh doanh 

Kết quả khảo sát 

 

Chỉ tiêu 

không phù 

hợp 

Mức 

giới hạn 

cho 

phép 

của chỉ 

tiêu 

Kết quả 

thử 

nghiệm 

của chỉ 

tiêu 

Phù 

hợp 

Không 

phù 

hợp 

13 Nước uống 

đóng chai 

Saomai 

03N Cơ sở Sao Mai, địa chỉ: 

apas 1, xã An Hòa, 

huyện Tam Nông, Đồng 

Tháp 

Chợ Mương Lớn, xã 

An Bình, TX Hồng 

Ngự, Đồng Tháp 

x     

14 Nước uống 

đóng chai 

N.N.Quỳn

h 

04N Cơ sở sản xuất nước 

uống đóng chai, đóng 

bình Nguyễn Như 

Quỳnh, địa chỉ: 994, tổ 

1, ấp 1, xã Mỹ Tân, Tp 

Cao Lãnh, Đồng Tháp 

Tạp hóa, QL30, xã 

Mỹ Tân, TP Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

x     

15 Nước uống 

đóng chai 

Thiên 

Nhiên 

05N Cơ sở Như Phong, địa 

chỉ: 719, tổ 22, đường 

Nguyễn Hữu Kiến, xã 

Hòa An, TP Cao Lãnh 

Tạp hóa, QL30, P11, 

Tp Cao Lãnh 

x     

16 Nước uống 

đóng chai 

Taphaco 

06N Cơ sở nước uống đóng 

chai Phát Tấn, địa chỉ: 

747 Lê Văn Cử, P. Hòa 

Thuận, Tp Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

Cơ sở nước uống 

đóng chai Phát Tấn, 

địa chỉ: 747 Lê Văn 

Cử, P. Hòa Thuận, 

Tp Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 

x     

17 Nước uống 

đóng chai 

Aqua 

Hongphat 

07N Cơ sở Hồng Phát, địa 

chỉ: 14 ấp Hưng Thành 

Tây, xã Long Hưng B, 

Lấp Vò, Đồng Tháp 

Tạp hóa, chợ Vàm 

Đinh, xã Long Hưng 

B, Lấp Vò, Đồng 

Tháp 

x     
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STT 
Tên hàng 

hóa 

Kí 

hiệu 

mẫu 

Tên cơ sở và địa chỉ 

NSX/NK ghi trên nhãn 

Tên và địa chỉ cơ 

sở kinh doanh 

Kết quả khảo sát 

 

Chỉ tiêu 

không phù 

hợp 

Mức 

giới hạn 

cho 

phép 

của chỉ 

tiêu 

Kết quả 

thử 

nghiệm 

của chỉ 

tiêu 

Phù 

hợp 

Không 

phù 

hợp 

18 Nước uống 

đóng chai 

Hoàn Hảo 

08N Công ty TNHH Hoàn 

Cầu II, địa chỉ: 243 QL 

30, xã An Bình, H. Cao 

Lãnh, Đồng Tháp 

Chợ Phú Cường, ấp 

Phú Cường, huyện 

Tam Nông, Đồng 

Tháp 

x     

19 Nước uống 

đóng chai 

Nova 

09N Cơ sở Thúy Diễm, địa 

chỉ: ấp 3, xã Phong Mỹ, 

H. Cao Lãnh, Đồng 

Tháp 

Chợ Phú Cường, ấp 

Phú Cường, huyện 

Tam Nông, Đồng 

Tháp 

x     

20 Nước uống 

đóng chai 

Cẩm Sum 

10N Cơ sở sản xuất nước 

Sum, địa chỉ: đường Lê 

Văn Kiết, K1, Thị trấn 

Mỹ An, huyện Tháp 

Mười, Đồng Tháp 

Chợ Phú Cường, ấp 

Phú Cường, huyện 

Tam Nông, Đồng 

Tháp 

x     

21 Nước uống 

đóng chai 

Violet 

11N Cơ sở Hồng Xuân, địa 

chỉ: 244, QL30, xã An 

Bình, huyện Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

Tạp hóa bến phà Cao 

Lãnh, xã Tân Mỹ, 

huyện Lấp Vò, Đồng 

Tháp 

x     

22 Nước uống 

đóng chai 

196 

12N Cơ sở sản xuất NUĐC 

196, địa chỉ: 18, Lô B, 

KDC Phú Long, xã Tân 

Phú Đông, Tp Sa Đéc, 

Đồng Tháp 

Quầy số 6, Cô Hiểu, 

Trung tâm Thương 

Mại, K1, P2, Tp Sa 

Đéc 

x     

23 Nước uống 

đóng chai 

Hoàng Gia 

13N Cơ sở Hòa Hiệp, 24, 

TL854, Tân Lập, Tân 

Sạp Hồng Vân số 

178, Chợ Sa Đéc, TP 

Sa Đéc 

x     
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STT 
Tên hàng 

hóa 

Kí 

hiệu 

mẫu 

Tên cơ sở và địa chỉ 

NSX/NK ghi trên nhãn 

Tên và địa chỉ cơ 

sở kinh doanh 

Kết quả khảo sát 

 

Chỉ tiêu 

không phù 

hợp 

Mức 

giới hạn 

cho 

phép 

của chỉ 

tiêu 

Kết quả 

thử 

nghiệm 

của chỉ 

tiêu 

Phù 

hợp 

Không 

phù 

hợp 

Nhuận Đông, Châu 

Thành, Đồng Tháp 

24 Nước uống 

đóng 

chaiSen 

Hồng 

14N Công ty CP Ramsa, địa 

chỉ: Lô CII-4, Khu C, 

KCN Sa Đéc, Tp Sa 

Đéc, Đồng Tháp 

Tạp hóa, K1, Thị trấn 

Lai Vung, huyện Lai 

Vung, Đồng Tháp 

x     

25 Nước uống 

đóng chai 

Only 

15N Cơ sở Gia Kiệt, địa chỉ: 

198 Võ Văn Tri, P. Hòa 

Thuận, Tp Cao Lãnh, 

Đồng Tháp 

Tạp hóa đối diện 

Bệnh viện Đa khoa 

Sa Đéc, đường 

Nguyễn Sinh Sắc, 

P2, Tp Sa Đéc, Đồng 

Tháp 

 x Pseudomo

nas 

aeruginosa 

(CFU/250

ml) 

KPH(3) 4,5.101 

26 Nước uống 

đóng chai 

LAVUWA 

16N Cơ sở Dương Hoàng, địa 

chỉ: 43 Khóm IV, TT. 

Lai Vung, huyện Lai 

Vung, Đồng Tháp 

Cửa hàng Út Trực, 

ấp Tâ Long, xã Hòa 

Thành, huyện Lai 

Vung, Đồng Tháp 

x     

27 Nước uống 

đóng chai 

Hoàng Sa 

17N DNTN nước chấm Tân 

Hương, địa chỉ: ấp Phú 

Lợi A, xã Phú Thuận B, 

huyện Hồng Ngự, Đồng 

Tháp 

Tiệm tạp hóa trong 

Chợ Nàng 2, Tp Sa 

Đéc 

x     

28 Nước uống 

đóng chai 

AVIWA 

18N Cơ sở Thịnh Vượng, địa 

chỉ: 49, ấp Hưng Thạnh 

Đông, xã Long Hưng B, 

Tạp hóa, ấp Vĩnh 

Lợi, xã Vĩnh Thạnh, 

huyện Lấp Vò, Đồng 

Tháp 

x     
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STT 
Tên hàng 

hóa 

Kí 

hiệu 

mẫu 

Tên cơ sở và địa chỉ 

NSX/NK ghi trên nhãn 

Tên và địa chỉ cơ 

sở kinh doanh 

Kết quả khảo sát 

 

Chỉ tiêu 

không phù 

hợp 

Mức 

giới hạn 

cho 

phép 

của chỉ 

tiêu 

Kết quả 

thử 

nghiệm 

của chỉ 

tiêu 

Phù 

hợp 

Không 

phù 

hợp 

huyện Lấp Vò, Đồng 

Tháp 

29 Nước uống 

đóng chai 

Kala 

19N Cơ sở Kala, địa chỉ: 

395/C2, đường Ngô Thị 

Giềng, tổ 9, ấp Hòa Mỹ, 

xã Hòa An (Khu dân cư 

Xẻo Bèo), Tp Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp 

Tạp hóa, Chợ Xẻo 

Bèo, xã Hòa An, Tp 

Cao Lãnh 

x     

30 Nước uống 

đóng chai 

Hoa Sen 

20N Cơ sở Cẩm Hằng, địa 

chỉ: 1297/C2 Chợ 

Đường Thét, ấp Mỹ Tây 

2, xã Mỹ Quý, huyện 

Tháp Mười, Đồng Tháp 

Tạp hóa, Chợ Mỹ 

Quý, xã Mỹ Quý, 

huyện Tháp Mười, 

Đồng Tháp 

x     

Chú thích: 

(1) Mức giới hạn của chỉ tiêu chất lượng được công bố trên nhãn hàng hóa. 

(2) Mức giới hạn của chỉ tiêu chất lượng theo yêu cầu của Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 5251:2015 – Cà phê bột (do mức giới hạn của 

chỉ tiêu “Hàm lượng cafein” công bố trên nhãn hàng hóa là ≥ 0,1 % không phù hợp theo yêu cầu chất lượng của tiêu chuẩn). 

(3) KHP là viết tắt của cụm từ “Không phát hiện”. 
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